
ONT CLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Phùng Thị Hiến (Phùng 
Thị Hoá)

99 225 10,9 10,9 Vị trí 1, Khu vực 2

2
Vũ Văn Hường (Lê Thị 
Hoà)

99 309 5,3 5,3 Vị trí 1, Khu vực 2

3 Vũ Văn Đĩnh 99 327 7,9 7,9 Vị trí 1, Khu vực 2

4 Lâm Văn Nam 99 41 8,0 8,0 Vị trí 1, Khu vực 2

5
Nguyễn Văn Trưởng 
(Nguyễn Văn Sâm)

99 352 15,8 15,8 Vị trí 1, Khu vực 2

6
Nguyễn Tiến Hạnh (Đinh 
Thị Thuý)

99 55 16,6 16,6 Vị trí 1, Khu vực 2

7 Bùi Văn Huỳnh 99 335 1,6 1,6 Vị trí 1, Khu vực 2

8 Phùng Văn Trưng 99 11 47,4 47,4 Vị trí 1, Khu vực 2

9
Phạm Thành Chung 
(Nguyễn Thị Phương)

99 12 27,5 27,5 Vị trí 1, Khu vực 2

10
Bùi Nhân Độ (Nguyễn 
Thị Nga)

84 488 4,0 4,0 Vị trí 1, Khu vực 2

11 Trần Văn Trách 99 43 11,8 11,8 Vị trí 1, Khu vực 2

12 Nguyễn Hoàng Hưng 98 177 6,5 6,5 Vị trí 1, Khu vực 2

13
Nguyễn Văn Dũng 
(Phùng Thị Huyền)

98 122 6,0 6,0 Vị trí 1, Khu vực 2

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, VỊ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
THU HỒI ĐỂ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN 191Q,

ĐOẠN QUA XÃ QUANG TRUNG, TIÊN ĐỘNG, NGUYÊN GIÁP (ĐỢT 12)

(Kèm theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2025 của UBND xã Lạc Phượng)

Nguồn gốc sử dụng đất do UBND xã Lạc Phượng xác định 
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14
Nguyễn Huynh (Nguyễn 
Thị Minh)

113 535 23,7 23,7 Vị trí 1, Khu vực 2

15 Lương Văn Phái 98 63 17,9 17,9 Vị trí 1, Khu vực 2

16
Phạm Văn Định (Nguyễn 
Thị Đượm)

126 91 76,8 76,8 Vị trí 1, Khu vực 2

287,7 41,5 246,2Tổng
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